
Xã, thị trấn Thôn, khu

I ĐẤT QUỐC PHÒNG CQP            10,40               -               10,40 

1 Công trình quốc phòng CQP              5,00               5,00 Xã Cán Cấu Thôn Cốc Phà Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Thao trường huấn luyện huyện Si Ma Cai CQP              5,00               5,00 Xã Quan Hồ Thẩn Thôn Lao Chải Đăng ký mới

3 Thao trường xã Nàn Sín CQP              0,40               0,40 Xã Nàn Sín
Thôn Giàng Chá

 Chải
Đăng ký mới

II ĐẤT AN NINH CAN              4,11               -                 4,11 

1 Công an huyện Si Ma Cai CAN              2,87               2,87 TT Si Ma Cai Đăng ký mới

2 Trụ sở công an thị trấn Si Ma Cai CAN              0,16               0,16 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Trụ sở công an xã Nàn Sán CAN              0,14               0,14 Xã Nàn Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Trụ sở công an xã Nàn Sín CAN              0,10               0,10 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Trụ sở công an xã Sán Chải CAN              0,10               0,10 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Trụ sở công an xã Lùng Thẩn CAN              0,11               0,11 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7 Trụ sở công an xã Quan Hồ Thẩn CAN              0,16               0,16 Xã Quan Hồ Thẩn Thôn Tả Cán Hồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

8 Trụ sở công an xã Cán Cấu CAN              0,11               0,11 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9 Trụ sở công an xã Bản Mế CAN              0,10               0,10 Xã Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

10 Trụ sở công an xã Sín Chéng CAN              0,16               0,16 Xã Sín Chéng Thôn Mào Sao Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

11 Trụ sở công an xã Thào Chư Phìn CAN              0,10               0,10 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

III ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN TSC              7,25           0,28               6,97 

1 Mở rộng trụ sở UBND xã TSC              0,38           0,28               0,10 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới UBND xã Quan Hồ Thẩn TSC              1,00               1,00 Xã Quan Hồ Thẩn Thôn Tả Cán Hồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Mở rộng trụ sở UBND xã Sín Chéng TSC              0,15               0,15 Xã Sín Chéng Đăng ký mới

4 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC              0,13               0,13 Xã Sín Chéng Đăng ký mới

5 Đất xây dựng trụ sở cơ quan các xã, thị trấn TSC              5,59               5,59 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

IV ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP SKN              7,00               -                 7,00 

1 Cụm công nghiệp Si Ma Cai SKN              7,00               7,00 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

V ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TMD              4,87               -                 4,87 

1 Xây dựng 02 cây xăng xã Sín Chéng TMD              0,08               0,08 Xã Sín Chéng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Xây dựng sân bóng mini TMD              0,34               0,34 Xã Sín Chéng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Xây dựng cây xăng xã Cán Cấu TMD              0,02               0,02 Xã Cán Cấu Thôn Cán Chư Sử Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

PHỤ BIỂU

TT Tên công trình, dự án
Mã loại 

đất 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Địa điểm

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

HUYỆN SI MA CAI - TỈNH LÀO CAI

Ghi chú

1



Xã, thị trấn Thôn, khu
TT Tên công trình, dự án

Mã loại 

đất 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Địa điểm

Ghi chú

4 Đất thương mại, dịch vụ TMD              0,43               0,43 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Đất thương mại, dịch vụ TMD              2,00               2,00 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Đất thương mại, dịch vụ các xã, thị trấn TMD              2,00               2,00 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

VI ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP SKC              9,25               -                 9,25 

1 Cơ sở chế biến tinh dầu quế, ván bóc SKC              1,00               1,00 Xã Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Cơ sở chế biến tinh dầu sả SKC              1,00               1,00 Xã Lùng Thẩn Thôn Lử Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Cơ sở chế biến tinh dầu sả SKC              2,00               2,00 Thị trấn Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Cơ sở chế biến rau, củ quả, giết mổ gia súc SKC              0,25               0,25 Thị trấn Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Cơ sở chế biến rau, củ quả, giết mổ gia súc SKC              1,00               1,00 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Cơ sở chế biến rau, củ quả, giết mổ gia súc SKC              2,00               2,00 Xã Sín Chéng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp các xã, thị trấn SKC              2,00               2,00 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

VII
ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, LÀM ĐỒ 

GỐM
SKX            10,81               -               10,81 

1 Xây dựng bãi khai thác đá SKX              5,81               5,81 TT Si Ma Cai  TDP Phố Cũ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Khai thác cát, sỏi sông Chảy SKX              5,00               5,00 Xã Bản Mế, Sán Chải
Thôn Na Pá, Cốc Rế, thôn Lù 

Dì Sán
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

VIII ĐẤT Ở OTC

A Khu đô thị, khu dân cư OTC          134,37               -             134,37 

1
San tạo mặt bằng + Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sắp xếp dân 

cư khu trung tâm huyện
ODT              3,40               3,40 TT Si Ma Cai  TDP Hoàng Thu Phố Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

ODT ODT             1,97              1,97 TT Si Ma Cai  TDP Hoàng Thu Phố 

DVH DVH             0,12              0,12 TT Si Ma Cai  TDP Hoàng Thu Phố 

DKV DKV             0,18              0,18 TT Si Ma Cai  TDP Hoàng Thu Phố 

DGT DGT             1,13              1,13 TT Si Ma Cai  TDP Hoàng Thu Phố 

2
San tạo mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật sắp xếp dân 

cư khu Phố Mới thị trấn Si Ma Cai
ODT            34,37             34,37 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

DGD DGD             4,01              4,01 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới

DCH DCH             2,00              2,00 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới

ODT ODT             6,05              6,05 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới

HNK HNK             4,21              4,21 

DKV DKV             5,51              5,51 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới

DVH DVH             0,17              0,17 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới

TMD TMD             0,67              0,67 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới

DGT DGT           11,75            11,75 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới

3
San tạo mặt bằng + Sắp xếp dân cư Phố Thầu, Phố Mới thị 

trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
ODT              2,10               2,10 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

ODT ODT             1,70              1,70 TT Si Ma Cai

DGT DGT             0,40              0,40 TT Si Ma Cai
2



Xã, thị trấn Thôn, khu
TT Tên công trình, dự án

Mã loại 

đất 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Địa điểm

Ghi chú

4 Đất ở thị trấn Si Ma Cai ODT            36,07             36,07 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Sắp xếp dân cư khu Hồ cạn xã Cán Cấu ONT              1,00               1,00  Xã Cán Cấu  Thôn Cán Chư Sử Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 San tạo mặt bằng + Sắp xếp dân cư chợ Cán Cấu ONT              6,91               6,91  Xã Cán Cấu  Thôn Cán Chư Sử Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

DGT ONT             3,77              3,77 

DCH ONT             2,17              2,17 

ONT ONT             0,97              0,97 

7 Sắp xếp dân cư khu Cốc Phà ONT              1,40               1,40  Xã Cán Cấu  Thôn Chư Sang Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

8
Sắp xếp dân cư cụm trung tâm xã đường QL4 qua ranh xã 

Cán Cấu
ONT              0,77               0,77  Xã Cán Cấu 

 Thôn Cốc Phà, Thôn Cán Chư 

Sử 
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9 Sắp xếp dân cư quanh hồ Cán Cấu ONT              0,70               0,70  Xã Cán Cấu  Thôn Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

10 Xây dựng khu dân cư thôn Đội 1 ONT              0,50               0,50  Xã Nàn Sán  Thôn Đội 1 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

11 Xây dựng khu dân cư thôn Nàn Vái ONT              1,08               1,08  Xã Nàn Sán  Thôn Nàn Vái Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

12 Xây dựng khu dân cư Sảng Chải ONT              4,85               4,85  Xã Nàn Sán  Thôn Sảng Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

ONT ONT             4,02              4,02  Xã Nàn Sán  Thôn Sảng Chải 

DGT DGT             1,83              1,83  Xã Nàn Sán  Thôn Sảng Chải 

13 Xây dựng khu dân cư Dào Dần Sán ONT              1,13               1,13 Xã Nàn Sán  Thôn Dào Dần Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

14 Xây dựng khu dân cư thôn Lũng Choáng ONT              0,87               0,87 Xã Nàn Sán  Thôn Lũng Choáng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

15 Xây dựng khu dân cư thôn Hóa Chư Phùng ONT              1,20               1,20  Xã Nàn Sán  Thôn Hóa Chư Phùng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

16
Xây dựng khu dân cư mới hai bên đường đoạn từ đường 

QL 4D vào ủy ban nhân dân xã
ONT              0,70               0,70  Xã Nàn Sán  Thôn Đội 1, Đội 2, Nàn Vái Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

17 Xây dựng khu dân cư thôn Nàn Sín ONT              0,66               0,66 Xã Nàn Sín Thôn Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

18 Xây dựng khu dân cư thôn Phìn Chư III ONT              1,98               1,98 Xã Nàn Sín Thôn Phìn Chư III Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

19 Xây dựng khu dân cư giáp Lòng Hồ ONT              1,50               1,50 Xã Nàn Sín Phìn Chư III Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

20 Xây dựng khu dân cư Chính Chư Phìn ONT              1,00               1,00 Xã Nàn Sín Thôn Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

21 Xây dựng khu dân cư Seo Khai Hoá ONT              0,60               0,60 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

22 Xây dựng khu dân cư Hoà Bình ONT              0,96               0,96 Xã Sán Chải Thôn Hoà Bình Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

23 Xây dựng khu dân cư Sín Hồ Sán ONT              0,71               0,71 Xã Sán Chải Thôn Sín Hồ Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

24 Xây dựng khu dân cư Lao Chải ONT              0,55               0,55 Xã Sán Chải Thôn Lao Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

25 Xây dựng khu dân cư Lù Dì Sán ONT              1,25               1,25 Xã Sán Chải Thôn Lù Dì Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

26 Sắp xếp dân cư khu ngã tư chợ xã Sín Chéng ONT              1,24               1,24 Xã Sín Chéng
 Thôn Sản Sín Pao, Sảng 

Chúng 
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

27 Xây dựng khu dân cư thôn Sín Chải ONT              0,80               0,80 Xã Sín Chéng  Thôn Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

28 Xây dựng khu dân cư thôn Bản Kha ONT              1,00               1,00 Xã Sín Chéng  Thôn Bản Kha Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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Xã, thị trấn Thôn, khu
TT Tên công trình, dự án
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29 Xây dựng khu dân cư thôn Sảng Chủng ONT              0,82               0,82 Xã Sín Chéng  Thôn Sảng Chủng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

30 Xây dựng khu dân cư thôn Mào Sao Chải ONT              0,88               0,88 Xã Sín Chéng  Thôn Mào Sao Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

31 Xây dựng khu dân cư thôn Ngải Phóng Chồ ONT              0,50               0,50 Xã Sín Chéng  Thôn Ngải Phóng Chồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

32 Xây dựng khu dân cư thôn Sản Sín Pao ONT              0,33               0,33 Xã Sín Chéng  Thôn Sản Sín Pao Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

33 Xây dựng khu dân cư thôn Mào Sao Phìn ONT              1,50               1,50 Xã Sín Chéng  Thôn Mào Sao Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

34 Xây dựng khu dân cư KDC Tả Thàng ONT              0,15               0,15 Xã Sín Chéng  Thôn Bản Kha Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

35 Xây dựng khu dân cư Sẻ Lử Thẩn ONT              0,65               0,65 Xã Lùng Thẩn Thôn Lử Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

36 Xây dựng khu dân cư Sảng Lử Thẩn ONT              0,70               0,70 Xã Lùng Thẩn Thôn Lử Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

37 Xây dựng khu dân cư Sảng Lử Thẩn 1 ONT              0,70               0,70 Xã Lùng Thẩn Thôn Lử Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

38 Xây dựng khu dân cư Nàng Cảng 1 ONT              0,50               0,50 Xã Lùng Thẩn Thôn Nàng Cảng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

39 Xây dựng khu dân cư Chính Chư Phìn ONT              0,60               0,60 Xã Lùng Thẩn Thôn Chính Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

40 Xây dựng khu dân cư Lênh Sui Thàng ONT              0,50               0,50 Xã Lùng Thẩn Thôn Lênh Sui Thàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

41 Xây dựng khu dân cư Lùng Sán 2 ONT              0,50               0,50 Xã Lùng Thẩn Thôn Lùng Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

42 Xây dựng khu dân cư Lùng Sán ONT              0,30               0,30 Xã Lùng Thẩn Thôn Lênh Sui Thàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

43 Xây dựng khu dân cư Seng Sui 1 ONT              0,65               0,65 Xã Lùng Thẩn Thôn Lùng Sui Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

44 Sắp xếp dân cư Lùng Chớ ONT              1,20               1,20 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

45 Khu dân cư Cốc Rế ONT              2,01               2,01 Xã Bản Mế  Cốc Rế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

46 Khu dân cư Khoán Púng ONT              1,00               1,00 Xã Bản Mế Khoán Púng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

47 Khu dân cư Sín Chải ONT              2,81               2,81 Xã Bản Mế Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

48 Khu dân cư Bản Mế ONT              2,80               2,80 Xã Bản Mế Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

49 Khu dân cư Nà Pá ONT              1,30               1,30 Xã Bản Mế Na Pá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

50 Sắp xếp dân cư Tà Chớ ONT              1,50               1,50 Xã Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

51 Xây dựng khu dân cư thôn Sán Chá ONT              0,50               0,50 Xã Thào Chư Phìn Thôn Sán Chá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

52 Xây dựng khu dân cư thôn Thào Chư Phìn ONT              0,50               0,50 Xã Thào Chư Phìn Thôn Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

53 Xây dựng khu dân cư thôn Hồ Sáo Chải ONT              0,67               0,67 Xã Thào Chư Phìn Thôn Hồ Sáo Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

54 Xây dựng khu dân cư thôn Cẩu Pì Chải ONT              0,50               0,50 Xã Thào Chư Phìn Thôn Cẩu Pì Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

B Hạ tầng khu dân cư OTC         175,32               -            175,32 

1 Điểm dân cư nông thôn xã Nàn Sán ONT            24,00             24,00 Xã Nàn Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

ONT           11,61            11,61 Xã Nàn Sán

DVH             0,19              0,19 Xã Nàn Sán

4



Xã, thị trấn Thôn, khu
TT Tên công trình, dự án

Mã loại 

đất 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Địa điểm

Ghi chú

DGD             0,10              0,10 Xã Nàn Sán

DGT             4,10              4,10 Xã Nàn Sán

HNK             8,00              8,00 Xã Nàn Sán

2 Các điểm dân cư nông thôn xã Quan Hồ Thẩn ONT            30,00             30,00 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

ONT           16,23            16,23 Xã Quan Hồ Thẩn

DVH             0,02              0,02 Xã Quan Hồ Thẩn

DGD             0,71              0,71 Xã Quan Hồ Thẩn

DYT             0,27              0,27 Xã Quan Hồ Thẩn

TSC             0,17              0,17 Xã Quan Hồ Thẩn

DGT             5,59              5,59 Xã Quan Hồ Thẩn

CLN             1,05              1,05 Xã Quan Hồ Thẩn

HNK             5,96              5,96 Xã Quan Hồ Thẩn

3 Điểm dân cư nông thôn khu vực trung tâm xã Cán Cấu ONT            61,32             61,32 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

ONT           14,43            14,43 Xã Cán Cấu

TSC             0,52              0,52 Xã Cán Cấu

DGD             1,83              1,83 Xã Cán Cấu

DYT             0,48              0,48 Xã Cán Cấu

DCH             1,37              1,37 Xã Cán Cấu

DVH             0,11              0,11 Xã Cán Cấu

DGT           12,52            12,52 Xã Cán Cấu

DTT             1,38              1,38 Xã Cán Cấu

MNC             0,81              0,81 Xã Cán Cấu

LUK             5,56              5,56 Xã Cán Cấu

CLN             1,24              1,24 Xã Cán Cấu

HNK           21,07            21,07 Xã Cán Cấu

4 Điểm dân cư nông thôn khu vực trung tâm xã Lùng Thẩn ONT            30,00             30,00 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

ONT             9,20              9,20 Xã Lùng Thẩn

TSC             0,88              0,88 Xã Lùng Thẩn

DGD             3,68              3,68 Xã Lùng Thẩn

DYT             0,36              0,36 Xã Lùng Thẩn

DVH             0,13              0,13 Xã Lùng Thẩn

DGT             5,91              5,91 Xã Lùng Thẩn

CLN             0,74              0,74 Xã Lùng Thẩn

HNK             9,10              9,10 Xã Lùng Thẩn

5

Điểm dân cư nông thôn khu vực dọc hai bên đường QL4 

(từ điểm dừng chân ngắm cảnh đến điểm đường nhánh nhà 

ông Giàng Seo Tần) xã Sán Chải

ONT            30,00             30,00 Xã Sán Chải Đăng ký mới
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Xã, thị trấn Thôn, khu
TT Tên công trình, dự án

Mã loại 

đất 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 
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tăng thêm 

(ha) 

Địa điểm

Ghi chú

C Đấu giá quyền sử dụng đất OTC              1,62               -                 1,62 

1 Đấu giá đất ở tại đô thị khu 16 ha ODT              1,12               1,12 TT Si Ma Cai  TDP Phố Cũ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Đấu giá đất ở tại đô thị ODT              0,47               0,47 TT Si Ma Cai  TDP Phố Cũ, TDP Phố Thầu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Đấu giá Trạm vật tư xã Cán Cấu ONT              0,03               0,03  Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

D Tái định cư OTC              2,75               -                 2,75 

1 Tái định cư Cốc Rế xã Bản Mế ONT              2,75               2,75 Xã Bản Mế  Cốc Rế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

E Chuyển mục đích sử dụng đất OTC           14,24               -              14,24 

1 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị ODT              3,90               3,90 TT Si Ma Cai  Các TDP Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn OTC            10,34             10,34 Các xã Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

IX  ĐẤT GIAO THÔNG                  -                     -   

A Giao thông chính DGT           92,64         20,50            72,14 

1
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km237+900 - 

Km238+500/QL4
DGT              0,35               0,35 Huyện Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km239+150 - 

Km239+750/QL5
DGT              0,38               0,38 Huyện Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km273+700 - 

Km274+400/QL6
DGT              0,47               0,47 Huyện Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Đường tuần tra biên giới DGT              2,09               2,09 
TT Si Ma Cai, xã Nàn 

Sán, Sán Chải
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

DGT             0,89              0,89 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

DGT             0,29              0,29 Xã Nàn Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

DGT             0,91              0,91 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Đường TL 159 nối D4, thị trấn Si Ma Cai  DGT            11,71           5,01               6,70 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

 DGT             2,95           1,27              1,68  TT Si Ma Cai 

 DGT             6,42           3,17              3,25  Xã Quan Hồ Thẩn 

 DGT             2,34           0,57              1,77  Xã Sán Chải 

6
Mở mới đường Bản Mế - Cốc Ly huyện Bắc Hà (Dọc sông 

chảy)
DGT              3,87               3,87 Xã Bản Mế  Cốc Rế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã từ thị trấn Si Ma 

Cai đi xã Nàn Sán đến cửa khẩu Hóa Chư Phùng (Quốc lộ 

4 - Tổ Dân Phố Na Cáng, thị trấn Si Ma Cai đi Hóa Chư 

Phùng xã Nàn Sán (Cửa khẩu phụ), (Nâng cấp đường Si 

Ma Cai - Bến Mảng), qua TT Si Ma Cai và xã Nàn Sán

 DGT              5,88           2,19               3,69 
 TT Si Ma Cai, xã Nàn 

Sán 

TDP Na Cáng, Gia Khâu, Sín 

Chải
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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Xã, thị trấn Thôn, khu
TT Tên công trình, dự án
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8 Đường QL4 (Km 262+900) vào thôn Lù Dì Sán DGT              2,50               2,50 Xã Cán Cấu Thôn Cốc Phà, Lù Dì Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9 Đường Si Ma Cai - Mản Thẩn cũ DGT              1,92               1,92 
TT Si Ma Cai , Xã 

Quan Hồ Thẩn

TDP Phố cũ, Thôn Sẻ Mản 

Thẩn
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

10 Đường Mản Thẩn cũ - Ngã 3 Sín Chéng DGT              0,88               0,88 
Xã Quan Hồ Thẩn, Sín 

Chéng

Thôn Sẻ Mản Thẩn, 

thôn Ngã 3
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

11 Đường Cán Cấu - Tả Van Chư huyện Bắc Hà DGT              1,60               1,60 Xã Cán Cấu Thôn Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

12
Đường liên xã thôn Giàng Chá Chải - Sín Chải xã Quan Hồ 

Thẩn
DGT              0,80               0,80 

Xã Quan Hồ Thẩn, Nàn 

Sín

Thôn Sín Chải, thôn Giàng 

Chá Chải
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

13 Đường vào trung tâm xã Thào Chư Phìn DGT              6,90           5,13               1,77 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

14 Đường vào trung tâm xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai DGT              7,20               7,20 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

15

Nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã từ thị trấn Si Ma 

Cai đi xã Sán Chải (Quốc lộ 4 - Tả Gia Khâu, thị trấn Si ma 

Cai đi thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải), huyện Si Ma Cai

DGT              5,65           1,62               4,03 TT Si Ma Cai TDP Gia Khâu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

16
Xây dựng đường vành sắp xếp dân cư thung lũng chợ 

chính (Đường D19)
DGT              1,20               1,20 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

17 Đường trục chính trái- Na Cáng (Khu hồ mới quy hoạch) DGT              1,14               1,14 TT Si Ma Cai TDP Na Cáng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

18
Đường nội bộ trục chính trái- Na Cáng (Khu hồ mới quy 

hoạch)
DGT              1,00               1,00 TT Si Ma Cai TDP Na Cáng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

19 Mở mới đường Hoàng Thu Phố - Nghĩa trang Si Ma Cai DGT              1,00               1,00 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

20
Mở mới đường vành đai từ đường rẽ Nàn Sán khu cụm 

công nghiệp đến nhà ông Giàng Seo Páo
DGT              0,45               0,45 TT Si Ma Cai TDP Phố Cũ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

21
Mở mới đường từ lò gạch - Đài truyền hình - nhà ông 

Giàng Seo Páo
DGT              1,00               1,00 TT Si Ma Cai TDP Phố Cũ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

22 Nâng cấp đường Na Cáng - Gia Khâu (L=2km) DGT              1,50               1,50 TT Si Ma Cai TDP Na Cáng, Gia Khâu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

23 Nâng cấp đường vào đồn biên phòng (L=1,250km) DGT              1,25               1,25 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới, Na Cáng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

24 Nâng cấp đường Nàng Cảng - Cầu Na Cáng (L=2,50km) DGT              1,00               1,00 TT Si Ma Cai TDP Nàng Cảng, Na Cáng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

25 Mở mới đường từ cầu Na Cáng - Sín Chải  L=1,8km) DGT              1,50               1,50 TT Si Ma Cai TDP Sín Chải, Na Cáng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

26 Đường nội khu cụm TTCN Sín Chải  L=1,8km) DGT              1,00               1,00 TT Si Ma Cai TDP Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

27 Nâng cấp đường Hoàng Thu Phố - Bãi Bắn DGT              1,50               1,50 TT Si Ma Cai TDP Hoàng Thu Phố Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

28 Cấp thoát nước nội thị DGT              1,00               1,00 TT Si Ma Cai
TDP Phố Thầu, Phố Cũ, Phố 

Mới
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

29 Đường Phố Thầu DGT              1,50               1,50 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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30 Đường Liên xã Lử Thẩn - Lùng Sui, xã Lùng Thẩn DGT              2,40               2,40 Xã Lùng Thẩn

31 Đường vào xã Lùng Thẩn DGT              5,13           2,65               2,48 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

32

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã từ Lùng Thẩn 

huyện Si Ma Cai đi Lùng Phình huyện Bắc Hà (Quốc lộ 4 - 

xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai đi xã Lùng Phình huyện 

Bắc Hà

DGT              8,52           3,90               4,62 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

33
Đường liên xã Nàn Sín huyện Si Ma Cai đi xã Tả Thàng 

huyện Mường Khương
DGT              7,35               7,35 Xã Nàn Sín Đăng ký mới

34
Cầu nối xã Nàn Sín huyện Si Ma Cai đi xã Tả Thàng huyện 

Mường Khương
DGT              1,00               1,00 Xã Nàn Sín Đăng ký mới

B Đường liên thôn, nội thôn, nội đồng DGT           64,73               -              64,73 

1 Khắc phục sạt lở đoạn từ đồn biên phòng cũ đi trạm y tế DGT              0,01               0,01 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2
Xây mới Kè bảo vệ khu dân cư, cơ sở hạ tầng khu dân cư 

TDP Phố Thầu TT Si Ma Cai
DGT              1,17               1,17 TT Si Ma Cai TDP Phố Thầu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Kè chống sạt lở khu dân cư, trạm y tế thị trấn Si Ma Cai DGT              3,00               3,00 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Đường liên thôn Hòa Sừ Pan 2 DGT              0,36               0,36 Xã Sán Chải Thôn Hòa Sừ Pan 2 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Đường liên thôn Lao Tỷ Phùng DGT              0,20               0,20 Xã Sán Chải  Thôn Lao Tỷ Phùng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Đường vào thôn Sín Tẩn DGT              0,06               0,06 Xã Sán Chải Thôn Sín Tẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7 Đường liên thôn Seo Khai Hóa GĐ3 DGT              0,40               0,40 Xã Sán Chải  Thôn Seo Khai Hóa Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

8 Đường liên thôn Seo Khai Hoá DGT              0,50               0,50 Xã Sán Chải  Thôn Seo Khai Hoá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9 Đường liên thôn La Chí Chải xã Sán Chải DGT              0,36               0,36 Xã Sán Chải  Thôn La Chí Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

10 Đường liên thôn Sín Tẩn xã Sán Chải DGT              0,36               0,36 Xã Sán Chải  Thôn Sín Tẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

11 Đường liên thôn Sín Tẩn - Ngải Pản xã Sán Chải DGT              0,40               0,40 Xã Sán Chải  Thôn Sín Tẩn - Ngải Pản Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

12 Đường vào thôn Lao Tỷ Phùng GĐ 2 DGT              0,40               0,40 Xã Sán Chải  Thôn Lao Tỷ Phùng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

13 Đường vào thôn Ngải Pản DGT              0,60               0,60 Xã Sán Chải  Thôn Ngải Pản Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

14 Đường Hố Tỉn - Seo Khai Hóa, xã Sán Chải DGT              0,70               0,70 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

15 Đường sắp xếp dân cư thông Lù Dì Sán - Mốc 172.2 DGT              0,40               0,40 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

16 Đường liên thôn Lù Dì Sán 2 DGT              0,40               0,40 Xã Sán Chải  Thôn Lù Dì Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

17 Đường trục chính nội đồng Sán Khố Sủ DGT              0,14               0,14 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

18 Đường trục chính nội đồng thôn Hố Tỉn DGT              0,16               0,16 Xã Sán Chải  Thôn Hố Tỉn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

19 Đường trục chính nội đồng thôn Ngải Pản DGT              0,10               0,10 Xã Sán Chải  Thôn Ngải Pản Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

20 Đường trục chính nội đồng thôn Hòa Sừ Pan DGT              0,68               0,68 Xã Sán Chải  Thôn Hòa Sừ Pan Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

21 Đường nội đồng La Chí Chải, xã Sán Chải DGT              0,30               0,30 Xã Sán Chải  Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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22 Đường nội đồng Seo Khái Hóa, xã Sán Chải DGT              0,52               0,52 Xã Sán Chải  Thôn Ngài Pản Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

23 Đường nội đồng thôn Lao Chải, xã Sán Chải DGT              0,20               0,20 Xã Sán Chải  Thôn Sín Tần Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

24 Đường thôn Lù Dì Sán 1 - Bờ Sông, xã Sán Chải DGT              0,36               0,36 Xã Sán Chải  Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

25 Đường trục chính nội đồng Seo Khai Hóa, xã Sán Chải DGT              0,26               0,26 Xã Sán Chải  Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

26 Đường trục chính nội đồng thôn Chung Chải, xã Sán Chải DGT              0,40               0,40 Xã Sán Chải Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

27 Đường nội đồng Hố Tỉn, xã Sán Chải DGT              0,22               0,22 Xã Sán Chải Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

28 Đường trục chính nội đồng Sín Tẩn, xã Sán Chải DGT              0,45               0,45 Xã Sán Chải Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

29 Đường trục chính nội đồng La Chí Chải, xã Sán Chải DGT              0,44               0,44 Xã Sán Chải Thôn Hoà Bình Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

30 Đường trục chính nội đồng thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải DGT              0,30               0,30 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

31 Đường Đạn Điềng - Na Khẩu Chấu, xã Nàn Sán DGT              0,16               0,16 Xã Nàn Sán Thôn Đội 2 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

32 Mở mới đường Na Mèo DGT              0,50               0,50 Xã Nàn Sán Thôn Sảng Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

33 Đường liên thôn Dào Dần Sán (cũ) - Lũng Choáng DGT              0,54               0,54 Xã Nàn Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

34 Kè dường trục chính đi vào UBND xã Nàn Sán DGT              0,03               0,03 Xã Nàn Sán Thôn Đội 2 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

35 Đường Cốc Phà - Mù Tráng Phìn, xã Cán Cấu DGT              1,30               1,30 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

36 Tuyến đường Mù Tráng Phìn - Tả Van Chư,  xã Cán Cấu DGT              0,44               0,44 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

37 Đường vào thôn cốc phà N2,  xã Cán Cấu DGT              0,60               0,60 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

38 Đường vào thôn Cán Chư Sử,  xã Cán Cấu DGT              0,40               0,40 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

39 Khắc phục sạt lở đường Mù Tráng Phìn - Tả Van Chư DGT              0,10               0,10 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

40
Mở mới đường sắp xếp dân cư phát triển du lịch quanh Hồ 

Cán Cấu 
DGT              2,50               2,50 Xã Cán Cấu Thôn Cán Cấu, xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

41
Khắc phục hậu quả bão lũ đường Cán Cấu- Mù Tráng Phìn- 

 Tả Van Chư, xã Cán Cấu
DGT              0,10               0,10 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

42 Đường vào thôn Phìn Chư, xã Nàn Sín DGT              0,30               0,30 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

43 Đường nội đồng Giàng Chá Chải - Sỉn Chù, xã Nàn Sín DGT              0,50               0,50 Xã Nàn Sín Thôn Chính Chư Phìn, Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

44 Đường Giàng Chá Chải - Chính Chư Phìn, xã Nàn Sín DGT              0,40               0,40 Xã Nàn Sín Thôn Gìang Chá Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

45 Đường nội đồng Chính Chư phìn, xã Nàn Sín DGT              0,40               0,40 Xã Nàn Sín Thôn Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

46 Đường nội đồng Phìn Chư DGT              0,40               0,40 Xã Nàn Sín Thôn Phìn Chư Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

47 Đường nội đồng Phìn chư 3 DGT              0,78               0,78 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

48 Đường nội đồng xã Nàn Sín DGT              0,60               0,60 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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49 Đường thôn Lùng Sán DGT              0,40               0,40 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

50 Đường vào thôn Nàn Sín - Phìn Chư II DGT              0,80               0,80 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

51 Đường liên thôn Phìn Chư I- Phìn Chư II DGT              0,60               0,60 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

52 đường vào thôn Sỉn Chù DGT              0,18               0,18 Xã Nàn Sín    Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

53 Đường vào thôn Giàng Chá Chải DGT              0,20               0,20 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

54 Đường Phìn Chư 3 - Lòng hồ DGT              0,30               0,30 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

55
Đường nội đồng Phìn Chư 3 - Nhà lều Tráng Seo Chứ, xã 

Nàn Sín
DGT              0,90               0,90 Xã Nàn Sín  Thôn Phìn Chư 3 Đăng ký mới

56 Đường nội đồng Nàn Sín - Chu Lìn Chồ, xã Nàn Sín DGT              1,20               1,20 Xã Nàn Sín  Thôn Phìn Chư  Đăng ký mới

57 Đường Phìn Chư - Khu Chữa cháy, xã Nàn Sín DGT              1,20               1,20 Xã Nàn Sín  Thôn Phìn Chư  Đăng ký mới

58
Đường liên thôn Sín Chải xã Quan Thần Sán cũ - Say Sán 

Phìn, Mản Thẩn cũ
DGT              0,35               0,35 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

59 Đường Mản Thẩn - Tả Cán Hồ, xã Quan Hổ Thần DGT              0,60               0,60 Xã Quan Hồ Thẩn Thôn Màn Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

60 Đường Lao Chải - nhà Cư Seo Dín, xã Quan Hổ Thần DGT              0,56               0,56 Xã Quan Hồ Thẩn Thôn Lao Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

61 Đường ra nương rẫy thôn Mản Thẩn DGT              0,50               0,50 Xã Quan Hồ Thẩn Thôn Mản Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

62 Đường nội đồng thôn Lao Chải - Nhà ông Ly Seo Vu DGT              0,60               0,60 Xã Quan Hồ Thẩn  Thôn Lao Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

63 Đường vào thôn Bản Phìn 2 DGT              0,60               0,60 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

64 Đường Bản Phìn 1 DGT              1,06               1,06 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

65 Đường Lao Chải - Mù Tráng Phìn DGT              0,40               0,40 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

66 Đường Sín Chải - Hồ Sáo Chải DGT              0,60               0,60 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

67 Đường Sín Chải - Ngải Phóng Chồ (Tả Cán Hồ) DGT              0,40               0,40 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

68 Đường vào thôn Bản Phìn 1 - Tả Nàn Vống DGT              0,20               0,20 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

69 Đường Sừ Pà Phìn - Hồ Sáo Chải DGT              0,50               0,50 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

70
Mở mới đường liên thôn Sín Chải (Gốc cây vải - Tiểng 

Canh)
DGT              0,60               0,60 Xã Sín Chéng Thôn Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

71 Mở mới đường liên thôn Sín Chải - Hồ Vê DGT              0,60               0,60 Xã Sín Chéng Thôn Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

72 Đường liên thôn Sín Chải - Cầu Pì Chải DGT              0,40               0,40 Xã Sín Chéng Thôn Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

73 Đường liên thôn Ngải Phóng Chồ - Nàn Sín DGT              0,40               0,40 Xã Sín Chéng  Thôn Ngải Phóng Chồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

74 Đường nội đồng Bản Giáng, xã Sín Chéng DGT              1,72               1,72 Xã Sín Chéng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

75
Đường nội đồng Mào Sao Phìn- Chu Liền Chồ, xã Sín 

Chéng
DGT              0,60               0,60 Xã Sín Chéng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

76 Đường Lùng Sui - Lùng Cải (Bắc Hà)  DGT              0,40               0,40  Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

77 Đường nội đồng Chính Chư Phìn 2 xã Lử Thẩn cũ  DGT              0,30               0,30  Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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78
Đường nội đồng thôn Nàng Cảng 2, Lùng Sán xã Lùng 

Thẩn, xã Lùng Thẩn
 DGT              0,10               0,10  Xã Lùng Thẩn Nàng Cảng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

79 Đường Seng Sui - Nà Mổ Cái, xã Lùng Thẩn  DGT              0,64               0,64  Xã Lùng Thẩn Nà Chí Phàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

80 Đường nội đồng Nà Mổ - Nà Chí, xã Lùng Thẩn  DGT              0,30               0,30  Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

81
Đường liên thôn từ thôn Seng Sui đến thôn Nàng Cảng 2, 

xã Lùng Thẩn
 DGT              1,00               1,00  Xã Lùng Thẩn Chính Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

82 Đường vào thôn Lùng Sán, xã Lùng Thẩn  DGT              0,16               0,16  Xã Lùng Thẩn Seng Sui Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

83 Đường Nà Mổ Cái, xã Lùng Thẩn  DGT              0,07               0,07  Xã Lùng Thẩn Seng Sui, Nà Chí Phàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

84 Đường vào thôn Sẻ Nà Mổ - Lùng Cải, xã Lùng Thẩn  DGT              0,09               0,09  Xã Lùng Thẩn Lênh Sui Thàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

85 Đường Seng Sui-Nà mỏ, xã Lùng Thẩn DGT              0,60               0,60 Xã Lùng Thẩn Lênh Sui Thàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

86 Đường vào thôn Nàng Cảng 2 xã Lử Thẩn, xã Lùng Thẩn DGT              0,14               0,14 Xã Lùng Thẩn Nà Chí Phàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

87
Đường vào thôn Nảng Cảng 1 - Nàng Cảng 2, xã Lùng 

Thẩn
DGT              0,60               0,60 Xã Lùng Thẩn

Nà Chí Phàng - Lênh Sui 

Thàng
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

88 Đường Lùng Sán - Nà Chí, xã Lùng Thẩn DGT              0,44               0,44 Xã Lùng Thẩn Lùng Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

89 Đường Seng Sui - Lao Dìn Phàng, xã Lùng Thẩn DGT              0,30               0,30 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

90 Đường vào cầu Sảng Chải - Sẻ Lử Thẩn, xã Lùng Thẩn DGT              0,30               0,30 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

91 Đường Lùng Sán - Lênh Sui Thàng, xã Lùng Thẩn DGT              0,60               0,60 Xã Lùng Thẩn Chính Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

92 Đường Nà Chí Phàng xã Lùng Thẩn, xã Lùng Thẩn DGT              0,66               0,66 Xã Lùng Thẩn Đội 3, thôn Sảng Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

93 Đường Nàng Cảng 2 - Seng Sui DGT              0,44               0,44 Xã Lùng Thẩn Thôn Seng Sui - Nàng Cảng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

94 Đường QL4 - đường Lênh Sui Thàng DGT              0,24               0,24 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

95 Đường Lênh Sui Thàng - Ta Pa Chải DGT              0,22               0,22 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

96 Đường vào thôn Nà Mổ DGT              0,30               0,30 Xã Lùng Thẩn Thôn Nà Mổ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

97 Đường Lao Dìn Phàng - Sẻ Nà Mỏ DGT              1,00               1,00 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

98 Đường Thôn Nà Chí DGT              0,16               0,16 Xã Lùng Thẩn Thôn Nà Chí Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

99 Đường vào thôn Lênh Sui Thàng DGT              0,62               0,62 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

100 Đường Lênh Sui Thàng - Lù Dì Sán DGT              0,56               0,56 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

101 Đường Lào Dìn Phàng - Nà Trí DGT              0,12               0,12 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

102 Đường vào thôn Sảng Chải DGT              0,14               0,14 Xã Lùng Thẩn Thôn Sảng Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

103 Đường Sẻ Lử Thẩn DGT              0,14               0,14 Xã Lùng Thẩn Sẻ Lử Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

104 Đường Nàng Cảng 2 - Sảng Chải DGT              0,40               0,40 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

105 Đường Lênh Sui Thàng - Nà Trí Trù DGT              1,00               1,00 Xã Lùng Thẩn Đăng ký mới

11



Xã, thị trấn Thôn, khu
TT Tên công trình, dự án

Mã loại 

đất 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

 Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

 Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Địa điểm

Ghi chú

106 Đường Cốc Nghê - Cốc Cù, xã Bản Mế DGT              0,20               0,20 Xã Bản Mế Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

107 Đường Cốc Rế 1 - Mì Sán - Cốc Rế 2 DGT              0,60               0,60 Xã Bản Mế Cốc Rế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

108 Đường nội đồng Khoán Púng DGT              0,70               0,70 Xã Bản Mế Khoán Púng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

109 Đường Na Pá - Bản Mế 2 DGT              0,42               0,42 Xã Bản Mế Na Pá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

110 Đường  Na Pá - Sản Sín Pao DGT              0,70               0,70 Xã Bản Mế Na Pá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

111 Đường nội đồng thôn Bản Mế DGT              0,30               0,30 Xã Bản Mế Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

112 Đường liên thôn Khuấn Púng - Cốc Rế DGT              1,30               1,30 Xã Bản Mế Cốc Rế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

113 Đường nội thôn Cốc Rế DGT              0,60               0,60 Xã Bản Mế Cốc Rế, Khoán Púng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

114 Đường  nội đồng Bản Mế 2 DGT              0,40               0,40 Xã Bản Mế Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

115 Đường Sán Chá  - Khuấn Púng xã Thào Chư Phìn DGT              0,40               0,40 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

116 Đường Thào Chư Phìn - Sín Pao Chải DGT              0,74               0,74 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

117 Đường Hồ Sáo Chải - Cẩu Pì Chải, xã Thào Chư Phìn DGT              0,26               0,26 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

118
Đường vào thôn Cẩu Pì Chải - Trung tâm thôn, xã Thào 

Chư Phìn
DGT              0,34               0,34 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

119 Nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Hồ Sáo Chải - Bản Phố DGT              0,60               0,60 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

120 Đường liên thôn Cẩu Pì Chải  - Say Sáng Phìn DGT              0,36               0,36 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

121 Đường Cẩu Pì Chải - Há Tơ Chế DGT              0,30               0,30 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

122 Đường Hồ Sáo Chải - Sín Chải DGT              0,30               0,30 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

123 Đường TT xã -  Cẩu Pì Chải, xã Thào Chư Phìn DGT              0,80               0,80 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

124 Đường liên thôn TT xã - Khóm Đại DGT              0,40               0,40 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

125
Đường liên thôn Bản Sỉn - Say Sáng Phìn, xã Thào Chư 

Phìn
DGT              0,50               0,50 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

126 Đường Thào Chư Phìn - Say Sáng Phìn DGT              0,70               0,70 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

127 Đường liên thôn Cẩu Pì Chải A - Say Sáng Phìn DGT              0,40               0,40 Xã Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

128 Đường vào nương rẫy Hồ Sáo Chải - Tám Tào DGT              0,90               0,90 Xã Thào Chư Phìn  Thôn Hồ Sáo Chải Đăng ký mới

129

Sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn xã Nàn 

Sán (Đường Đội 1- Sảng Chải 1; Đội 1- Sảng Chải 3; Sảng 

Chải 4 đi Lũng Choáng- Kha Phàng)

DGT              0,10               0,10 Xã Nàn Sán Đăng ký mới

C Xây dựng cầu, bãi đỗ xe, điểm dừng chân DGT             4,15              4,15 

1
Xây dựng cầu đường bộ nối huyện Si Ma Cai với huyện 

Sín Mần Hà Giang
DGT              0,40               0,40 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Bến xe huyện Si Ma Cai DGT              1,10               1,10 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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3 Xây mới bãi đỗ xe Cán Cấu DGT              0,50               0,50 Xã Cán Cấu  Thôn Cán Chư Sử Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Xây dựng 02 bãi để xe DGT              0,32               0,32 Xã Sín Chéng  Thôn Sảng Chúng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Xây dựng 04 bãi để xe DGT              0,33               0,33 
Xã Lùng Thẩn, Sín 

Chéng
Nà Chí Phàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Xây dựng 4 điểm dừng chân ngắm cảnh DGT              1,50               1,50 
Xã Lùng Thẩn, Sán 

Chải, Bản Mế
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

X ĐẤT THỦY LỢI DTL            12,72             12,72 

1 Xây dựng thủy lợi Na Cáng DTL              0,08               0,08 TT Si Ma Cai  TDP Na Cáng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Xây dựng thủy lợi kết hợp hồ Cu Tráng DTL              0,17               0,17 TT Si Ma Cai  TDP Phố Thầu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Xây dựng thủy lợi Cán Cấu 2 DTL              0,06               0,06 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Xây dựng thủy lợi thôn Cán Cấu DTL              0,10               0,10 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5
Xây dựng thủy lợi Tả Van Chư xuống thôn Cán Cấu, Cán 

Chư Sử
DTL              2,00               2,00 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6
Xây dựng thủy lợi từ nhà ông Giàng A Hòa đến nhà ông 

Giàng A Tểnh
DTL              0,20               0,20 Xã Cán Cấu  Cốc Phà Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7
Nâng cấp mở rộng thuỷ lợi Hồ Sáo Chải xã Quan Thần Sán 

cũ (Nay là Quan Hồ Thẩn)
DTL              0,05               0,05 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

8
Xây dựng thuỷ lợi Sín Chải xã Quan Thần Sán cũ (Nay là 

Quan Hồ Thẩn)
DTL              0,40               0,40 Xã Quan Hồ Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9
Xây dựng công trình thủy lợi Hố Tỉn (Kênh đất La Chí 

Chải)
DTL              0,11               0,11 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

10 Xây dựng thủy lợi thôn Mù Tráng Phìn đến Chư Sang cũ DTL              0,35               0,35 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

11 Xây dựng thủy lợi từ đầu nguồn đi ruộng ông Hảng A Diêu DTL              0,17               0,17 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

12 Xây dựng thủy lợi kết hợp hồ treo thôn Sán Khố Sủ DTL              0,13               0,13 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

13 Xây dựng thủy lợi Đội 1 - Lò gạch DTL              0,12               0,12 Xã Nàn Sán  Thôn Đội 1 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

14 Xây dựng thủy lợi Lũng Choáng DTL              0,15               0,15 Xã Nàn Sán  Thôn Lũng Choáng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

15 Xây dựng thủy lợi Dào Dần Sán DTL              0,12               0,12 Xã Nàn Sán  Thôn Dào Dần Sán  Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

16 Xây dựng thủy lợi La Hờ, xã Nàn Sán DTL              0,10               0,10 Xã Nàn Sán  Thôn Đội 3 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

17 Xây dựng thủy lợi Sảng Chải - Đội II DTL              0,25               0,25 Xã Nàn Sán Thôn Đội 2 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

18 Nâng cấp, mở rộng thuỷ lợi thôn Na Pá - Cốc Nghê DTL              0,20               0,20 Xã Bản Mế Na Pá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

19 Nâng cấp, mở rộng thuỷ lợi thôn Na Pá DTL              0,02               0,02 Xã Bản Mế Na Pá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

20 Xây dựng thủy lợi Sín Chải 2 - Na Pá 2 - Bản Mế DTL              0,70               0,70 Xã Bản Mế  Sín Chải, Na Pá, Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

21 Xây dựng thủy lợi thôn Cốc Rế 2 - Hẳng Sàng DTL              0,25               0,25 Xã Bản Mế  Cốc Rế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

22 Xây dựng thủy lợi Cốc Rế DTL              0,03               0,03 Xã Bản Mế  Cốc Rế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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23
Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi Khóa Chư Phùng, xã 

Bản Mế
DTL              2,00               2,00 Xã Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

24
Xây dựng mương từ bãi trâu khu họ Giàng đến nhà ông 

Giàng A Lờ
DTL              0,40               0,40 Xã Cán Cấu  Mù Tráng Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

25 Xây dựng kênh mương Hố Tỉn (Seo Khái Hóa 3) DTL              0,15               0,15 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

26 Xây dựng mương thôn Bản Mế DTL              0,20               0,20 Xã Bản Mế  Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

27

Xây dựng tuyến mương Bản Giáng - Tả Thàng, địa điểm tại 

thôn Tả Thàng - xã Sín Chéng (vùng dự kiến Phát triển 

thôn mới)

DTL              0,12               0,12 Xã Sín Chéng  Thôn Bản Kha Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

28
Xây dựng tuyến mương Tả Thàng - Yên Ngựa, địa điểm tại 

thôn Tả Thàng - xã Sín Chéng
DTL              0,07               0,07 Xã Sín Chéng  Thôn Bản Kha Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

29 Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi Sín Chéng DTL              0,50               0,50 Xã Sín Chéng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

30 Hồ treo xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai DTL              1,50               1,50 Xã Thào Chư Phìn Thôn Cẩu Pì Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

31 Xây dựng hồ tích nước Ngải Phóng Chồ xã Sín Chéng DTL              0,39               0,39 Xã Sín Chéng  Thôn Ngải Phóng Chồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

32
Xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường giao thông nông 

thôn
DTL              0,18               0,18 TT Si Ma Cai  Các TDP Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

33
Xây dựng hệ thống thoát nước chống sạt lở đường đi Biên 

Phòng
DTL              0,18               0,18 TT Si Ma Cai  TDP Phố Mới Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

34
Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư sau trường 

THCS, trường mầm non
DTL              0,05               0,05 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

35 Xây thêm bể chứa nước khu QL4D đi Hồ Cạn DTL              0,05               0,05 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

36 Xây dựng công trình CNSH Hồ Cạn, Cán Chư Sử DTL              0,01               0,01 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

37 Bể chứa nước DTL              0,01               0,01 Xã Cán Cấu Đăng ký mới

38 Xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thi trấn Si Ma Cai DTL              0,50               0,50 TT Si Ma Cai Đăng ký mới

39
Nâng cấp thủy lợi các xã Sín Chéng, Cán Cấu, Quan Hồ 

Thẩn và Nán Sán
DTL              0,50               0,50 

Các xã Sín Chéng, Cán 

Cấu, Quan Hồ Thẩn và 

Nán Sán

Đăng ký mới

40 Xây dựng CNSH thôn Thào Chư Phìn DTL              0,03               0,03 Xã Thào Chư Phìn Thôn Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

41 Xây dựng CNSH thôn Sán Chá DTL              0,03               0,03 Xã Thào Chư Phìn Thôn Sán Chá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

42 Xây dựng CNSH thôn Hồ Sao Chải DTL              0,05               0,05 Xã Thào Chư Phìn Thôn Hồ Sáo Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

43 Xây dựng CNSH thôn Cẩu Pì Chải DTL              0,04               0,04 Xã Thào Chư Phìn Thôn Cẩu Pì Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XI ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG DNL            87,33           6,35             80,98 

1 Thủy điện Bản Mế DNL            11,05           6,35               4,70 Xã Bản Mế Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Thủy điện Si Ma Cai DNL            36,61             36,61 Xã Nàn Sán, xã Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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3 Thủy điện Nàn Sín DNL              4,24               4,24 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Thủy điện Lùng Cải DNL              0,43               0,43 Xã Lùng Thẩn Lênh Sui Thàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Kéo mới đường dây 0,4kV DNL              0,04               0,04 Xã Nàn Sán  Thôn Lũng Choáng, Đội 2  Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Đường dây cấp điện sinh hoạt 0,4 KV DNL              0,15               0,15 Xã Thào Chư Phìn Thôn Cẩu Pì Chải, Hồ Sáo Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7 Đường dây từ trạm biến áp đến ngã 3 Miếu thôn DNL              0,02               0,02 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

8 Xây mới 5 hệ thống đường điện thắp sáng khu dân cư DNL              0,03               0,03 Xã Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9 Trạm biến áp trung gian 220KV Pake DNL              1,50               1,50 Xã Sán Chải

10 Xây mới 02 trạm biến áp DNL              0,02               0,02 Xã Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

11 Cấp điện tổ dân phố Gia Khâu, Nàng Cảng, Na Cáng DNL              0,03               0,03 TT Si Ma Cai
 TDP Gia Khâu, Nàng Cảng, 

Na Cáng 
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

12 Cấp điện thôn Sảng Chải DNL              0,05               0,05 Xã Nàn Sán  Thôn Sảng Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

13 Cấp điện thôn Dào Dần Sán DNL              0,03               0,03 Xã Nàn Sán  Thôn Dào Dần Sán  Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

14 Cấp điện thôn Hóa Chư Phùng DNL              0,04               0,04  Xã Nàn Sán  Thôn Hóa Chư Phùng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

15 Cấp điện thôn Nàn Sín DNL              0,10               0,10 Xã Nàn Sín Thôn Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

16 Cấp điện thôn Giàng Chá Chải DNL              0,05               0,05 Xã Nàn Sín Thôn Giàng Chá Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

17 Cấp điện thôn Phìn Chư DNL              0,12               0,12 Xã Nàn Sín Thôn Phìn Chư Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

18 Cấp điện thôn Phìn Chư III DNL              0,08               0,08 Xã Nàn Sín Thôn Phìn Chư III Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

19 Cấp điện thôn Sín Chải DNL              0,02               0,02 Xã Sín Chéng  Thôn Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

20 Cấp điện thôn Mào Sao Chải DNL              0,02               0,02 Xã Sín Chéng  Thôn Mào Sao Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

21 Cấp điện thôn Sảng Sín Pao DNL              0,03               0,03 Xã Sín Chéng  Thôn Sản Sín Pao Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

22 Cấp điện thôn Sảng Chúng DNL              0,02               0,02 Xã Sín Chéng  Thôn Sảng Chúng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

23
Cấp điện thôn Cẩu Pì Chải (Nhánh vào nhóm hộ Ly Seo 

Chính)
DNL              0,10               0,10 Xã Thào Chư Phìn Thôn Cẩu Pì Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

24
Cấp điện từ nhà ông Sùng A Páo đến nhà ông Sùng Văn 

Công
DNL              0,13               0,13 Xã Thào Chư Phìn Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

25
Cấp điện từ nhà ông Vàng Seo Chùa đến nhà ông Sùng A 

Mềnh
DNL              0,10               0,10 Xã Thào Chư Phìn Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

26
Chống quá tải, giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện 

năng khu vực huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai năm 2022
DNL              0,02               0,02 

TT Si Ma Cai, Xã Cán 

Cấu
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

27
Trạm quản lý vận hành lưới điện khu vực xã Sín Chéng, xã 

Nàn Sín, xã Thào Chư Phìn
DNL              0,05               0,05 Xã Sín Chéng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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28
Chống quá tải, giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện 

năng khu vực huyện Si Ma Cai năm 2024
DNL              1,33               1,33 Đăng ký mới

28.1

Xây dựng mới: 01 TBA 180kVA-35/0,4kV; 550m đường 

dây 35kV; 200m đường dây 0,4kV để chống quá tải, giảm 

tổn thất khu vực trung tâm xã Nàn Sán

DNL             0,40              0,40 Xã Nàn Sán Đăng ký mới

28.2

Xây dựng mới: 01 TBA 180kVA-35/0,4kV; 300m đường 

dây 35kV; 300m đường dây 0,4kV để chống quá tải, giảm 

tổn thất khu vực trung tâm xã Sín Chéng

DNL             0,22              0,22 Xã Sín Chéng Đăng ký mới

28.3

Xây dựng mới: 01 TBA 180kVA-35/0,4kV; 600m đường 

dây 35kV; 200m đường dây 0,4kV để chống quá tải, giảm 

tổn thất khu vực trung tâm xã Bản Mế

DNL             0,39              0,39 Xã Bản Mế Đăng ký mới

28.4

Xây dựng mới: 01 TBA 180kVA-35/0,4kV; 20m đường dây 

35kV; 500m đường dây 0,4kV để chống quá tải, giảm tổn 

thất khu vực trung tâm xã Sán Chải.

DNL             0,32              0,32 Xã Sán Chải Đăng ký mới

29 Đất công trình năng lượng trên địa bàn các xã, thị trấn DNL            30,92             30,92 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XII ĐẤT CÓ CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG DBV              0,43               -                 0,43 

1 Xây mới bưu điện xã Cán Cấu DBV              0,01               0,01 Xã Cán Cấu Thôn Cốc Phà Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới bưu điện xã Nàn Sán DBV              0,01               0,01 Xã Nàn Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Xây mới bưu điện xã Quan Hồ Thẩn DBV              0,04               0,04 Xã Quan Hồ Thẩn Thôn Tả Cán Hồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới trạm BTS xã Thào Chư Phìn DBV              0,05               0,05 Xã Thào Chư Phìn Thôn Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Xây mới trạm BTS xã Nàn Sín DBV              0,02               0,02 Xã Nàn Sín Thôn Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Đất công trình bưu chính, viễn thông các xã, thị trấn DBV              0,30               0,30 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XIII ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA DVH              4,06           0,31               3,75 

1 Nhà văn hóa TDP Nàng Cảng DVH              0,11               0,11 TT Si Ma Cai TDP Nàng Cảng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới Nhà văn hoá TDP Phố Mới DVH              0,05               0,05 TT Si Ma Cai TDP Phố Mới Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Xây mới Nhà văn hoá TDP Gia Khâu DVH              0,05               0,05 TT Si Ma Cai TDP Gia Khâu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Xây mới nhà văn hóa Hoàng Thu Phố DVH              0,05               0,05 TT Si Ma Cai TDP Hoàng Thu Phố Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Mở rộng nhà văn hóa Na Cáng DVH              0,05           0,04               0,01 TT Si Ma Cai TDP Na Cáng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Xây mới nhà văn hóa Dìn Phàng DVH              0,05               0,05 TT Si Ma Cai TDP Dìn Phàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7 Xây mới nhà văn hóa Hang Rồng DVH              0,05               0,05 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

8 Xây mới nhà văn hóa thôn Phìn Chư III DVH              0,04               0,04 Xã Nàn Sín  Thôn Phìn Chư III Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9 Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Phìn Chư - Nàn Sín DVH              0,03           0,01               0,02 Xã Nàn Sín  Thôn Phìn Chư 1 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

10 Xây mới nhà văn hóa thôn Ngải Phóng Chồ DVH              0,05               0,05 Xã Sín Chéng  Thôn Ngải Phóng Chồ  Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

11 Xây mới nhà văn hóa thôn Sín Chải DVH              0,05               0,05 Xã Sín Chéng  Thôn Sín Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

12 Xây mới nhà văn hóa Cốc Phà DVH              0,14               0,14 Xã Cán Cấu  Thôn Cốc Phà Đăng ký mới

13 Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Lùng Sán - Lùng Thẩn DVH              0,04           0,02               0,02 Xã Lùng Thẩn  Thôn Lùng Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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14 Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Nàng Cảng - Lùng Thẩn DVH              0,13           0,11               0,02 Xã Lùng Thẩn  Thôn Nàng Cảng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

15
Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Chính Chư Phìn - Lùng 

Thẩn
DVH              0,04           0,02               0,02 Xã Lùng Thẩn  Thôn Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

16  Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Hòa Bình - Sán Chải  DVH              0,02               0,02 Xã Sán Chải  Thôn Hoà Bình Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

17  Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Seo Khái Hóa - Sán Chải DVH              0,05           0,01               0,04 Xã Sán Chải  Thôn Seo Khái Hóa Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

18  Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Lao Chải - Sán Chải DVH              0,04           0,02               0,02 Xã Sán Chải  Thôn Lao Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

19  Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Sín Hồ Sán - Sán Chải DVH              0,04           0,02               0,02 Xã Sán Chải  Thôn Sín Hồ Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

20 Xây mới nhà văn hóa đa năng xã Quan Hồ Thẩn DVH              0,16               0,16 Xã Quan Hồ Thẩn  Thôn Tả Cán Hồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

21 Xây mới nhà văn hóa thôn Tả Cán Hồ DVH              0,06               0,06 Xã Quan Hồ Thẩn  Thôn Tả Cán Hồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

22
Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Thào Chư Phìn - Thào 

Chư Phìn
DVH              0,05           0,03               0,02 Xã Thào Chư Phìn  Thôn Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

23
Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Cẩu Pì Chải - Thào Chư 

Phìn
DVH              0,05           0,03               0,02 Xã Thào Chư Phìn  Thôn Cẩu Pì Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

24 Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa Sán Chá - Thào Chư Phìn DVH              0,02               0,02 Xã Thào Chư Phìn  Thôn Sán Chá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

25 Công trình xây dựng Cột cờ Si Ma Cai DVH              1,04               1,04 
TT Si Ma Cai, xã Nàn 

Sán
Đăng ký mới

DVH             0,20              0,20 TT Si Ma Cai

DGT             0,84              0,84 
TT Si Ma Cai, xã Nàn 

Sán

26 Nhà văn hóa tổ dân phố Hoàng Thu Phố DVH              0,10               0,10 TT Si Ma Cai Đăng ký mới

27 Đất xây dựng cơ sở văn hóa các xã, thị trấn DVH              1,50               1,50 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XIV ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DDT              4,29               -                 4,29 

1 Thành Cổ DDT              3,77               3,77 Xã Lùng Thẩn Nà Chí Phàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Đền Si Ma Cai DDT              0,52               0,52 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XV ĐẤT CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DGD              4,98               -                 4,98 

1 Mở rộng Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai DGD              1,00               1,00 TT Si Ma Cai  TDP Phố Mới Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Mở rộng trường TH số 2 thị trấn Si Ma Cai DGD              0,20               0,20 TT Si Ma Cai  TDP Gia Khâu  Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Trường THPT số 1 huyện Si Ma Cai DGD              0,15               0,15 TT Si Ma Cai  TDP Phố Thầu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Mở rộng trường PTDTBT TH&THCS xã Quan Hồ Thẩn DGD              0,07               0,07 Xã Quan Hồ Thẩn  Thôn Seo Cán Hồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Mở rộng trường PTDTBT THCS số 1 xã Quan Hồ Thẩn DGD              0,10               0,10 Xã Quan Hồ Thẩn  Thôn Chu Liền Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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6 Mở rộng trường PTDTBT THCS số 2 xã Quan Hồ Thẩn DGD              0,06               0,06 Xã Quan Hồ Thẩn  Thôn Lao Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7 Mở rộng Trường PTDTBT TH số 1 xã Sán Chải DGD              0,04               0,04 Xã Sán Chải  Thôn Hoà Bình Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

8 Mở rộng Trường PTDTBT TH số 2 xã Sán Chải DGD              0,06               0,06 Xã Sán Chải Thôn Seo Khái Hoá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9 Mở rộng trường MN số 1 xã Lùng Thẩn DGD              0,05               0,05 Xã Lùng Thẩn  Thôn Lùng Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

10 Mở rộng trường PTDTBT THCS số 2 xã Lùng Thẩn DGD              0,10               0,10 Xã Lùng Thẩn  Thôn Lử Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

11 Mở rộng trường MN xã Sín Chéng DGD              0,04               0,04  Xã Sín Chéng  Thôn Mào Sao Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

12 Mở rộng trường PTDTBT TH xã Bản Mế DGD              0,06               0,06  Xã Bản Mế  Thôn Na Pá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

13 Mở rộng trường PTDTBT THCS xã Bản Mế DGD              0,29               0,29  Xã Bản Mế  Thôn Na Pá Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

14 Trường PTDTBT TH Nàn Sán DGD              0,10               0,10 Xã Nàn Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

15 Trường Mầm non xã Bản Mế - thôn Cốc Rế DGD              0,06               0,06 Xã Bản Mế Đăng ký mới

16 Trường Mầm non xã Nàn Sán DGD              0,15               0,15 Xã Nàn Sán Đăng ký mới

17
Trường Mầm non số 2 thị trấn Si Ma Cai (Phân hiệu Nàng 

Cảng)
DGD              0,14               0,14 TT Si Ma Cai Đăng ký mới

18
Điểm trường Lù Dì Sán 2 - Trường PTDT bán trú TH số 2 

xã Sán Chải
DGD              0,20               0,20 Xã Sán Chải Đăng ký mới

19 Trường Mầm non xã Sán Chải - thôn Seo Khai Hoá DGD              0,04               0,04 Xã Sán Chải Đăng ký mới

20 Trường Mầm non xã Sán Chải - thôn Lù Dì Sán DGD              0,05               0,05 Xã Sán Chải Đăng ký mới

21 Trường Mầm non xã Sán Chải - thôn Sín Hồ Sán DGD              0,02               0,02 Xã Sán Chải Đăng ký mới

22 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo các xã, thị trấn DGD              2,00               2,00 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XVI ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ DYT              1,05           0,10               0,95 

1 Mở rộng trạm y tế xã DYT              0,04               0,04 Xã Cán Cấu  Thôn Cốc Phà Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Mở rộng trạm y tế xã DYT              0,15           0,10               0,05 Xã Thào Chư Phìn  Thào Chư Phìn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Trạm y tế Si Ma Cai DYT              0,25               0,25 TT Si Ma Cai  Thôn Phố Mới Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Nhà công vụ trạm y tế xã Sán Chải DYT              0,01               0,01 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Đất xây dựng cơ sở y tế các xã, thị trấn DYT              0,60               0,60 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XVII ĐẤT CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO DTT              4,89               -                 4,89 

1 Sân thể thao xã Quan Hồ Thẩn DTT              0,15               0,15  Xã Quan Hồ Thẩn  Thôn Seo Cán Hồ Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Xây mới khu thể thao xã (công trình phụ trợ) xã DTT              2,13               2,13 Xã Sín Chéng Thôn Sản Sín Pao Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3
Xây dựng khu thể thao trung tâm của xã Sín Chéng, Thào 

Chư Phìn, Nàn Sín, Bản Mế, huyện Si Ma Cai
DTT              1,61               1,61 

Xã Sín Chéng, Thào 

Chư Phìn, Nàn Sín, Bản 

Mế

Đăng ký mới

4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao các xã, thị trấn DTT              1,00               1,00 Các xã, thị trấn  Thôn các xã Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XVIII ĐẤT CHỢ DCH              2,00               -                 2,00 

1 Xây mới cặp chợ biên giới Lù Dì Sán DCH              2,00               2,00 Xã Sán Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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XIX ĐẤT CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG TIN              0,06         0,002               0,06 

1 Mở rộng Miếu thôn Cán Cấu TIN              0,01         0,002               0,01 Xã Cán Cấu  Thôn Cán Cấu Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Miếu Phố cũ TIN              0,05               0,05 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XX ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI DRA              2,98               -                 2,98 

1 Xây mới lò đốt rác tại các thôn xã Nàn Sán DRA              0,08               0,08  Xã Nàn Sán  Các thôn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Nâng cấp, mở rộng bãi rác xã Nàn Sán DRA              0,50               0,50 Xã Nàn Sán  Thôn Nàn Vái Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Bãi rác thải tập trung thôn DRA              0,08               0,08 Xã Nàn Sín
Thôn Nàn Sín, Giàng Chá 

Chải, Phìn Chư, Phìn Chư III
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Ga rác DRA              0,33               0,33 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Xây mới điểm thu gom rác thải 7 thôn DRA              0,10               0,10 Xã Lùng Thẩn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Bãi rác thải thôn Seng Sui DRA              0,20               0,20 Xã Lùng Thẩn  Thôn Seng Sui Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7 Bãi rác thải thôn Lênh Sui Thàng DRA              0,10               0,10 Xã Lùng Thẩn  Thôn Lênh Sui Thàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

8 Bãi rác thải các thôn DRA              0,06               0,06 Xã Bản Mế Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9 Bãi rác thải DRA              0,50               0,50 Xã Cán Cấu  Thôn Cán Chư Sử Đăng ký mới

10 Bãi rác tập trung thôn Tả Cán Hồ DRA              0,03               0,03 Xã Quan Hồ Thẩn  Thôn Tả Cán Hồ Đăng ký mới

11 Đất bãi thải, xử lý chất thải các xã, thị trấn DRA              1,00               1,00 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XXI ĐẤT DANH LAM THẮNG CẢNH DDL              1,50               -                 1,50 

1 Hang động tự nhiên xã Lùng Thẩn DDL              0,50               0,50 Xã Lùng Thẩn Nà Chí Phàng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Hang động Khe Ma DDL              0,50               0,50 Xã Sín Chéng Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Hang động tự nhiên xã Sán Chải DDL              0,50               0,50 Xã Sán Chải  Thôn nhiên xã Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

XXII
ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA, NHÀ TANG LỄ, 

NHÀ HỎA TÁNG
NTD              4,81               -                 4,81 

1 Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Nàn Sán NTD              0,31               0,31 Xã Nàn Sán  Thôn Nàn Vái Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Nghĩa trang nhân dân thị trấn Si Ma Cai NTD              0,50               0,50 TT Si Ma Cai Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Nghĩa trang nhân dân xã Sín Chéng NTD              1,00               1,00 Xã Sín Chéng Thôn Sản Sín Pao Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Nghĩa trang nhân dân thôn Phìn Chư NTD              0,30               0,30 Xã Nàn Sín Thôn Phìn Chư Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Nghĩa trang nhân dân thôn Giàng Chá Chải NTD              0,30               0,30 Xã Nàn Sín Thôn Giàng Chá Chải Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Nghĩa trang nhân dân thôn Seo Khai Hoá NTD              0,30               0,30 Xã Sán Chải Thôn Seo Khái Hóa Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

7 Nghĩa trang nhân dân thôn Sín Hồ Sán NTD              0,30               0,30 Xã Sán Chải Thôn Sín Hồ Sán Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

8 Xây mới nghĩa trang các thôn xã Lùng Thẩn NTD              0,50               0,50 Xã Lùng Thẩn

Thôn Lử Thẩn, Chính Chư 

Phìn, Nàng Cảng, Nà Chí 

Phàng, Lùng Sán, Lênh Sui 

Thàng

Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

9 Xây mới nghĩa trang các thôn xã Bản Mế NTD              0,50               0,50 Xã Bản Mế
Sín Chải, Bản Mế, Cốc Rế, 

Khoán Púng, Nà Pá
Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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10 Nghĩa trang nhân dân Sảng Mản Thẩn NTD              0,30               0,30 Xã Quan Hồ Thẩn Thôn Tả Cán Hồ Đăng ký mới

11 Nghĩa trang nhân dân Tả Cán Hồ NTD              0,50               0,50 Xã Quan Hồ Thẩn Thôn Tả Cán Hồ Đăng ký mới

XXIII ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP       4.522,73        4.522,73 

1 Đất trồng lúa LUA            10,33             10,33 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

2 Đất trồng cây lâu năm CLN       1.602,95        1.602,95 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS              3,00               3,00 Xã Nàn Sín Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

4 Đất rừng sản xuất RSX       1.282,13        1.282,13 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

5 Đất rừng phòng hộ RPH       1.609,32        1.609,32 Các xã, thị trấn Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030

6 Đất nông nghiệp khác NKH            15,00             15,00 Chuyển tiếp ĐC QHSDĐ 2021-2030
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